
Bài 11: PHẢN XẠ ÂM
Câu 1(NB): Những vật hấp thụ âm tốt là vật:

A. phản xạ âm tốt.



B. phản xạ âm kém.

C. có bề mặt nhẵn, cứng.


D. hấp thụ ánh sáng tốt. 
Đáp án: B
Câu 2(NB): Những vật nào sau đây phản xạ âm tốt?

A. Bê tông, gỗ, vải.



B. Thép, vải, bông.

C. Sắt, thép, đá.





D. Lụa, nhung, gốm.
Đáp án: C
Câu 3(VD): Trong những trường hợp dưới đây, hiện tượng nào ứng dụng phản xạ âm?

A. Xác định độ sâu của đáy biển.

B. Nói chuyện qua điện thoại.

c. Nói trong phòng thu âm qua hệ thống loa.

D. Nói trong hội trường thông qua hệ thống loa.
Đáp án: A
Câu 4(NB):  Trường hợp nào sau đây có ô nhiễm tiếng ồn?

A. Tiếng còi xe cứu thương.

B. Loa phát thanh vào buổi sáng.

C. Tiếng sấm dội tới tai người trưởng thành.

D. Tiếng máy móc làm việc phát ra to và kéo dài
Đáp án: D
Câu 5(TH): Khi em nghe thấy tiếng to của mình vang lại trong hang động nhiều lần, điều đó có ý nghĩa gì?

A. Trong hang động có mối nguy hiểm

B. Có người trong hang động đang nói to

C. Tiếng nói của em gặp vật cản bị phản xạ và lặp lại nhiều lần

D. Sóng âm truyền đi trong hang động quá nhanh
Đáp án: C
Câu 6(NB): Những vật liệu mềm, mịn, nhiều bọt xốp có khả năng hấp thụ âm và ngăn chặn sự truyền âm được gọi là:
Ạ vật liệu cách âm.
B. vật liệu thấu âm.

C. vật liệu truyền âm.
D. vật liệu phản xạ âm.
Đáp án: A
Câu 7(TH): Vật liệu nào sau đây phản xạ âm kém nhất?

A. Gỗ
B. Thép
C. Len
D. Đá
Đáp án: C
Câu 8(VD): sóng siêu âm có vận tốc truyền sóng trong nước biển là 1500m/s . Biết đáy biển sâu 3000m.Thời gian kể từ lúc tàu thăm  dò phát sóng siêu âm cho đến khi nhận được tín hiệu sóng phản xạ là :
A. 2s

B. 0,2s

C. 0,5s

D. 4s
Đáp án: D
Câu 9(TH): Chọn câu đúng trong các nhận định sau:

 A. Mặt kính trong suốt phẳng phản xạ âm tốt hơn gỗ.

 B. Mặt gỗ phẳng nhẵn phản xạ kém hơn mặt gỗ phẳng.

 C. Các vật mềm, xốp phản xạ âm tốt.

 D. Các vật sần sùi có khả năng phản xạ âm tốt hơn các vật phẳng cứng.
Đáp án: A
Câu 10(VD): Hãy chỉ ra cách làm và mục đích sai trong các câu sau.

 A. Dùng cây xanh để hướng âm đi theo hướng khác.

 B. Phủ dạ trên tường để không gây tiếng ồn.

 C. Xây tường chắn để ngăn chặn đường truyền âm.

 D. Làm trần xốp để hấp thụ âm.
Đáp án: B
 Câu 11(NB): Trong các vật sau đây, vật nào phản xạ âm tốt, vật nào phản xạ âm kém? Miếng xốp, mặt gương, tường gạch, cao su xốp, áo len, mặt đá hoa, ghế đệm mút, tấm kim loại, vải dạ, rèm nhung.
Trả lời:

- Vật phản xạ âm tốt: Mặt gương, tường gạch, mặt đá hoa, tấm kim loại

- Vật phản xạ âm kém: Miếng xốp, cao su xốp, áo len, ghế đệm mút, vải dạ, rèm nhung.
Câu 12(NB): Với cùng độ to của âm như nhau, trong trường hợp nào ta nghe được rõ hơn:Trong phòng họp đóng kín cửa hay ở ngoài trời? Tại sao lại như vậy?
Trả lời:

Với cùng độ to của âm như nhau, ta nghe được rõ hơn khi ở trong phòng họp đóng kín cửa. Vì khi đó âm thanh ít bị hấp thụ, âm tới tường bị phản xạ truyền đến tai ta cùng lúc với âm trực tiếp nên ta nghe rõ hơn. Còn khi ở ngoài trời, âm thanh chỉ truyền đi, và bị môi trường hấp thụ, không có âm phản xạ nên nghe không rõ bằng.
 Câu 13(TH): Trong cơn dông. khi các tia chớp thư​ờng kèm theo tiếng sấm. Sau đó còn nghe thấy tiếng ì ầm kéo dài, gọi là tiếng sấm rền. Tại sao lại có tiếng sấm rền?

Trả lời

Tiếng sấm rền chính là âm phản xạ của tiếng sấm khi gặp các mặt chắn khác nhau như​ các  đám mây, mặt đất …dội lại đến tai ta sau các khoảng thời gian khác nhau.
Câu 14(VD):  Siêu âm có thể phát thành chùm tia hẹp và ít bị nước hấp thụ nên truyền đi xa trong nước, vì thế người ta thường sử dụng sự phản xạ của siêu âm để xác định độ sâu của biển.

Giả sử tàu phát ra siêu âm và thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 1 giây như hình bên . Tính gần đúng độ sâu của đáy biển, biết vận tốc truyền âm trong nước là 1500m/s?

Trả lời:

Quãng đường âm truyền đi:
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Câu 15(VD). Một người hét to trước một vách đá và nghe được tiếng hét của mình vọng lại sau 1,2 s. Người đó đứng cách vách đá bao xa? Biết rằng tốc độ truyền âm trong không khí là 343 m/s.
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Trả lời:

Quãng đường âm truyền đi: 

S = v.t = 1,2 .343 = 411,6m
Do quãng đường âm truyền đi bằng 2 lần khoảng cách từ người tới tường. Vậy khoảng cách từ người đó tới tường là:
D = s/2 = 411,6 / 2 = 205,8m
Câu 16(VD): Giả sử nhà em ở gần quốc lộ và ở trong một thị trấn đông đúc. Em hãy đề xuất biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn có thể thực hiện được cho nhà em?
Gợi ý:

- Xây tường cao, hàng rào xung quanh nhà để ngăn chặn tiếng ồn.
- Trồng nhiều cây xanh trong và xung quanh nhà, trồng thảm cỏ trước sân nhà.
- Làm cửa kính hai lớp, đồ nội thất bằng gỗ, treo rèm bằng vải, nhung ở cửa ra vào và cửa sổ để ngăn chặn tiếng ồn.
- Treo biển “Vui lòng giữ trật tự” trước nhà để mọi người ý thức không gây ồn ào xung quanh khu vực nhà ở.

